
TRẦN THỊ NGỌC HẾT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ TH 19D

PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:
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ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT
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CẦN
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7.28.05.510.014/05/2001AnPhạm Hoàng03061912941

5.45.05.57.025/03/2001AnhLê Nguyễn Đức03061912962

5.13.06.510.024/05/2000AnhPham Văn03061912973

6.86.07.010.017/1/2001BảoNgô Quang03061912984

7.66.09.010.010/08/2001ChâuNgô Tuấn03061912995

6.77.05.510.023/11/2001ChươngNguyễn Hoài03061913006

5.33.07.010.010/10/2001CôngLê Thành03061913017

4.65.03.09.004/12/2001CôngVõ Chí03061913028

7.08.06.06.001/07/2001DuyMai Khương03061913059

7.17.06.510.014/02/2001DuyNguyễn Anh030619130610

6.35.07.010.029/09/2001DuyVõ Phương030619130711

5.55.05.010.019/03/2001DũngNguyễn Tấn030619130812

7.18.06.07.017/01/2001ĐạtChâu Văn030619130913

5.64.06.510.021/02/2001ĐoanNguyễn Hữu030619131014

4.02.05.010.025/03/2001ĐứcHoàng Văn030619131115

6.15.06.510.020/07/2001ĐứcNguyễn Việt030619131216

5.13.06.510.023/04/2001HàoLương Phong030619131317

7.28.05.510.029/04/2001HảiHồ Chí030619131418

5.95.06.010.022/10/2001HiếuHuỳnh Minh030619131519

5.45.05.57.012/5/2000HoàngNguyễn Duy030619131620

5.95.06.010.012/02/2001HuyHuỳnh Diệu030619131721

6.46.06.010.020/06/2001HùngNguyễn Thanh030619131922

2.70.05.07.010/12/2001HưngLê Anh030619132023

5.95.06.010.013/12/2001KhoaLê Anh030619132224

5.95.06.010.017/08/2001KhoaPhạm Anh030619132325

5.13.06.510.018/10/2001KhoaTrương An Đăng030619132426

5.25.04.59.011/05/2000KiênNguyễn Lê Trung030619132527

7.48.06.010.012/12/2000KiềuVõ Bằng030619132628

6.97.06.010.006/11/2001KiệtPhạm Quốc030619132729

8.79.08.010.004/08/2001LamĐặng Trần030619132830

5.44.06.010.007/10/2001LễNguyễn Thành030619132931

6.55.07.510.022/08/2001LiêmNguyễn Thanh030619133032

5.55.05.010.007/09/2001LinhTrần Ngọc Tuyết030619133133
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5.95.06.010.019/02/2001LongNguyễn Vũ Minh030619133234

7.57.07.510.004/01/2001LộcPhan Văn030619133335

7.88.07.010.019/05/2001LựcNguyễn Thế030619133436

5.04.05.58.020/6/2001MinhLê Hoàng030619133537

5.03.07.07.009/06/2001NamNguyễn Thanh030619133638

6.16.06.07.006/10/2001NgânHuỳnh Thị Thu030619133739

7.48.06.010.003/05/2001NghĩaHuỳnh Tấn030619133840

5.95.06.010.027/09/2001NhànTrần Thanh030619133941

5.64.06.510.014/08/2001NhãNguyễn Đình030619134042

5.84.07.010.008/03/2001NhânDương Trọng030619134143

6.86.07.010.009/01/2001NhânPhạm Hữu030619134244

1.80.03.06.022/11/2000NhânTrần Trọng030619134345

6.86.07.010.008/12/2001NhấtPhan Anh030619134446

5.76.04.59.031/05/2001PhánLâm Thành030619134547

0.00.00.00.027/03/2001PhúTrương Thanh030619134648

3.92.05.57.010/7/2001PhúcTrần Hoàng030619134749

6.98.05.57.005/02/2001PhúcTrần Hoàng030619134850

5.13.06.510.021/07/2001PhươngNguyễn Anh030619134951

5.44.06.010.020/03/2001PhươngTrần Thanh030619135052

4.11.06.510.010/09/2000PhướcTrần Minh030619135153

6.46.06.010.029/08/2001QuangPhạm Đăng030619135254

5.55.05.010.012/06/2001QuânChâu Minh030619135355

7.17.06.510.009/11/2001QuíTrần Cổ Gia030619135456

7.57.07.510.028/10/2001SangLê Thanh030619135557

4.43.05.57.004/04/2001SơnHồ Hoàng030619135658

7.08.05.010.018/11/2000SơnPhạm Thanh030619135759

5.04.05.58.010/02/2001SơnTrần Hồng030619135860

5.05.04.57.028/08/2001TâmTrần Hữu030619135961

4.14.03.57.008/01/2001TânNguyễn Nhựt030619136062

1.90.03.07.014/07/2001TấnBùi Hoàng Vĩnh030619136163

7.37.07.010.012/05/2001ThanhBùi Kim030619136264

5.84.07.010.011/05/1999ThanhNguyễn Trung030619136465

6.06.05.010.024/10/2001ThànhNguyễn Như030619136566

4.53.05.010.028/12/2001ThànhPhan Minh030619136667

5.75.05.510.023/08/2001ThắngHồ Quốc030619136768

2.80.05.56.014/09/2001ThịnhTrịnh Ngọc030619136969

6.98.05.57.028/06/2001ThôngNguyễn Đoàn Tấn030619137070

4.03.04.57.026/05/2001ThuậnNguyễn Phục030619137171

6.77.05.510.011/12/2001TiếnĐinh Văn030619137372

6.06.05.58.005/11/2001ToànHồ Duy030619137573
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7.37.07.010.031/10/2001ToànLê Long030619137674

6.26.05.510.005/05/2001ToànNguyễn Phú030619137775

5.05.04.57.013/09/2001TrangPhạm Quỳnh030619137876

5.95.06.010.03/11/2001TrâmNguyễn Thị Thanh030619137977

5.64.06.510.027/03/2001TríNguyễn Cao030619138078

6.07.04.09.017/04/2001TrònBùi Văn Minh030619138179

7.17.06.510.028/04/2001TruyểnNguyễn Thành030619138280

7.88.07.010.020/11/2000TrườngTrần Quốc030619138381

5.04.05.010.013/09/2001TuânHồ Văn030619138482

6.97.06.58.019/05/2001TuânPhạm Văn Thành030619138583

5.13.06.510.031/01/2001TuấnLê Tất Anh030619138684

7.58.07.07.022/08/2001TuấnNguyễn Phước Thành030619138785

6.15.06.510.001/09/2001TuấnTrần Minh030619138886

6.66.06.510.016/11/2001TườngNguyễn Mạnh030619138987

4.62.06.510.003/04/2001VănHuỳnh Đạt030619139088

5.04.05.010.005/09/2001VĩĐỗ Võ Triệu030619139189

4.82.07.010.007/05/2001VũTrần Tuấn030619139290

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

TRẦN THỊ NGỌC HẾT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 14 tháng 01 năm 2020

5(5.6%)10(11.1%)35(38.9%)21(23.3%)18(20%)1(1.1%)0(0%)90(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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